
1
H24.180-

250925-0330

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN HỒNG SON

thôn quỳnh khê, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0977368628
25/09/2025 

07:38:00

26/09/2025 

07:38:00

2
H24.180-

250925-0412

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ HẠNH

XÓM 7, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0345053753
25/09/2025 

07:40:57

26/09/2025 

07:40:57

3
H24.180-

250925-0459

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ THỊ THẮNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0389547215
25/09/2025 

07:44:10

26/09/2025 

07:44:10

4
H24.180-

250925-0562

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LƯU THỊ BÉ

thôn cô phục nam, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0914371446
25/09/2025 

07:50:03

26/09/2025 

07:50:03

5
H24.180-

250925-0608

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ XUÂN CƯỜNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0353464338
25/09/2025 

07:52:23

26/09/2025 

07:52:23

6
H24.180-

250924-18583

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Phạm Thị Linh Đan

Số 89, đường Trần 

Hưng Đạo, thôn Đồng 

Văn, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0933069595
25/09/2025 

07:59:23

26/09/2025 

11:59:23

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

SỔ THEO DÕI HỒ SƠ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 25/9/2025

Số 

thứ 

tự

Mã số hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân/ tổ chức

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Hẹn trả kết 

quả
Địa chỉ

Số điện 

thoại
Nhận hồ sơ



7
H24.180-

250925-0791

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phạm Ngọc Huy

thôn cổ phục nam, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0977368628
25/09/2025 

08:00:55

26/09/2025 

08:00:55

8
H24.180-

250925-1004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ MÂY

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0368495609
25/09/2025 

08:08:08

26/09/2025 

08:08:08

9
H24.180-

250925-1098

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG ĐỨC ANH

XÓM 7, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0982751829
25/09/2025 

08:11:44

26/09/2025 

08:11:44

10
H24.180-

250925-1232

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN QUANG 

HUY

XÓM 1, THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0868367226
25/09/2025 

08:16:24

26/09/2025 

08:16:24

11
H24.180-

250925-1319

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

HOÀNG THỊ THUỶ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0979691780
25/09/2025 

08:21:02

26/09/2025 

08:21:02

12
H24.180-

250925-1196

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN QUANG 

HUY

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0868367226
25/09/2025 

08:21:37

26/09/2025 

08:21:37

13
H24.180-

250925-1375

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ HIÊN

Đồng Văn, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0399520058
25/09/2025 

08:22:22

26/09/2025 

08:22:22

14
H24.180-

250925-1066

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

HOÀNG ĐỨC ANH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0982751829
25/09/2025 

08:23:26

26/09/2025 

08:23:26



15
H24.180-

250925-1138

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

BÙI VĂN VIẾT

thôn cổ phục bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0977368628
25/09/2025 

08:23:54

26/09/2025 

08:23:54

16
H24.180-

250925-1449
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Nguyễn Thị Hiên

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0399520058
25/09/2025 

08:25:14

26/09/2025 

08:25:14

17
H24.180-

250925-1499

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ THÀNH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0368709269
25/09/2025 

08:26:48

26/09/2025 

08:26:48

18
H24.180-

250925-1848
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Nguyễn Đức Mạnh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0932979386
25/09/2025 

08:37:46

26/09/2025 

08:37:46

19
H24.180-

250925-1922
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh TRẦN VĂN ĐIỀU

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0707613754
25/09/2025 

08:39:58

30/09/2025 

08:39:58

20
H24.180-

250925-2037

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

MẠC TRỌNG THIỆP

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0816455982
25/09/2025 

08:43:29

26/09/2025 

08:43:29

21
H24.180-

250925-2348

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LẠI THỊ ĐÔNG

ĐỘI 1, THÔN VÂN 

DƯƠNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0378603482
25/09/2025 

08:51:02

26/09/2025 

08:51:02

22
H24.180-

250925-2418
Thủ tục đăng ký kết hôn Nguyễn Thị Ánh

, Xã Lai Khê, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0386468390
25/09/2025 

08:54:21

29/09/2025 

14:24:21

23
H24.180-

250925-2628

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ TUYẾT

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0978350769
25/09/2025 

09:00:29

26/09/2025 

09:00:29



24
H24.180-

250925-2938

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Bãi Mạc, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0961818836
25/09/2025 

09:08:17

26/09/2025 

09:08:17

25
H24.180-

250925-3054

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN ĐỨC HIẾU

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0961818836
25/09/2025 

09:11:56

26/09/2025 

09:11:56

26
H24.180-

250925-3860

Hưởng trợ cấp khi người có công đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần
DƯƠNG VĂN HÀ

SỐ 9 PHỐ HỒNG 

THÁI, KHU AN 

THÁI, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0906075136
25/09/2025 

09:33:42

14/10/2025 

09:33:42

27
H24.180-

250925-4038

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ KIM 

NGÂN

SỐ NHÀ 21, PHỐ 

THỐNG NHẤT, KHU 

TÂN PHÚ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0964377836
25/09/2025 

09:38:53

26/09/2025 

09:38:53

28
H24.180-

250925-4068

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
Trần Tuấn Nam

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936936383
25/09/2025 

09:40:05

30/09/2025 

09:40:05

29
H24.180-

250925-4190

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
PHẠM VĂN NHIỆM

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0904975215
25/09/2025 

09:44:30

29/09/2025 

07:30:00

30
H24.180-

250925-3808

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ NHẬT LONG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0813283666
25/09/2025 

09:52:49

26/09/2025 

09:52:49

31
H24.180-

250925-4207

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thị Kim Ngân

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0964377836
25/09/2025 

09:53:27

26/09/2025 

09:53:27

32
H24.180-

250925-4544
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Trần Tuấn Nam

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936936383
25/09/2025 

09:54:16

26/09/2025 

09:54:16



33
H24.180-

250925-4615

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN THỊ HUYỀN

thôn cổ phục bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0977368628
25/09/2025 

09:56:55

26/09/2025 

09:56:55

34
H24.180-

250925-4634

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

HOÀNG THỊ THẢO

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0979289845
25/09/2025 

09:57:29

26/09/2025 

09:57:29

35
H24.180-

250925-4988

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

DƯƠNG THỊ XOA

THÔN LỄ ĐỘ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0357271116
25/09/2025 

10:06:18

26/09/2025 

10:06:18

36
H24.180-

250925-4992

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN HÀ GIANG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0971276197
25/09/2025 

10:09:21

26/09/2025 

10:09:21

37
H24.180-

250925-5142
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGUYỄN THỊ 

KHÁNH LINH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0969762874
25/09/2025 

10:11:25

26/09/2025 

10:11:25

38
H24.180-

250925-5390

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 

KHÁNH LINH

THÔN PHAN CHI, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0969762874
25/09/2025 

10:17:46

26/09/2025 

10:17:46

39
H24.180-

250925-5428

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót
DƯƠNG VĂN NIÊN

thôn Văn Minh, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0976158881
25/09/2025 

10:19:19

07/10/2025 

10:19:19

40
H24.180-

250925-5713
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh ĐỖ GIA LÂM

thôn Ga, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0904774351
25/09/2025 

10:27:04

30/09/2025 

10:27:04

41
H24.180-

250925-5768

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ VĂN TRUNG

Bãi Mạc, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0338338711
25/09/2025 

10:28:10

26/09/2025 

10:28:10



42
H24.180-

250925-5899

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ VĂN TRUNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0338338711
25/09/2025 

10:32:26

26/09/2025 

10:32:26

43
H24.180-

250925-6108

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đỗ Thị Bích

thôn cổ phục bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0396970271
25/09/2025 

10:40:13

26/09/2025 

10:40:13

44
H24.180-

250925-6475

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

NGUYỄN VĂN TRIỆU

THÔN PHAN CHI, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0953712018
25/09/2025 

10:49:31

26/09/2025 

10:49:31

45
H24.180-

250925-7483

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NINH VĂN CHIẾN

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0986960156
25/09/2025 

11:24:12

26/09/2025 

11:24:12

46
H24.180-

250925-9268

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG

XÓM 14, THÔN ĐÍCH 

SƠN, Phường Trần 

Liễu, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0973022995
25/09/2025 

13:45:39

26/09/2025 

13:45:39

47
H24.180-

250925-9080

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phan Thị Hoa

thôn Phương duệ, xã 

Phú Thái, thành phố 

Hải Phòng, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0926296899
25/09/2025 

13:49:11

26/09/2025 

13:49:11

48
H24.180-

250925-9545

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ THOA

THÔN BÃI MẠC, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0336137572
25/09/2025 

14:04:23

26/09/2025 

14:04:23

49
H24.180-

250925-9092

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phan Thị Hoa

thôn Phương duệ, xã 

Phú Thái, thành phố 

Hải Phòng, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0926296899
25/09/2025 

14:10:18

26/09/2025 

14:10:18



50
H24.180-

250925-9101

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phan Thị Hoa

thôn Phương duệ, xã 

Phú Thái, thành phố 

Hải Phòng, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0926296899
25/09/2025 

14:11:06

26/09/2025 

14:11:06

51
H24.180-

250925-9155

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN NAM

thôn Phương duệ, xã 

Phú Thái, thành phố 

Hải Phòng, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0926296899
25/09/2025 

14:11:47

26/09/2025 

14:11:47

52
H24.180-

250925-9163

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phan Thị Hoa

thôn Phương duệ, xã 

Phú Thái, thành phố 

Hải Phòng, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0926296899
25/09/2025 

14:12:22

26/09/2025 

14:12:22

53
H24.180-

250925-9177

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phan Thị Hoa

thôn Phương duệ, xã 

Phú Thái, thành phố 

Hải Phòng, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0926296899
25/09/2025 

14:12:49

26/09/2025 

14:12:49

54
H24.180-

250925-9187

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phan Thị Hoa

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0926296899
25/09/2025 

14:13:36

26/09/2025 

14:13:36

55
H24.180-

250925-9680

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ THU 

THẢO

thôn dưỡng thái trung, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0961895508
25/09/2025 

14:17:21

26/09/2025 

14:17:21

56
H24.180-

250925-9863

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ DUY THÁI

THANH NAM, 

Phường Tĩnh Gia, Tỉnh 

Thanh Hóa, Việt Nam

0335478246
25/09/2025 

14:17:53

26/09/2025 

14:17:53

57
H24.180-

250925-10018

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Trần Văn Nghí

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0902043562
25/09/2025 

14:24:02

29/09/2025 

08:54:02



58
H24.180-

250925-10039

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ THU 

THẢO

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0961895508
25/09/2025 

14:24:09

26/09/2025 

14:24:09

59
H24.180-

250925-10055

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ DUY THÁI

, Phường Tĩnh Gia, 

Tỉnh Thanh Hóa, Việt 

Nam

0335478246
25/09/2025 

14:26:22

26/09/2025 

14:26:22

60
H24.180-

250925-9197

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phan Thị Hoa

thôn Phương duệ, xã 

Phú Thái, thành phố 

Hải Phòng, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0926296899
25/09/2025 

14:26:44

26/09/2025 

14:26:44

61
H24.180-

250925-9472

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN VĂN TUẤN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0348924338
25/09/2025 

14:27:02

26/09/2025 

14:27:02

62
H24.180-

250925-9209

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phan Thị Hoa

thôn Phương duệ, xã 

Phú Thái, thành phố 

Hải Phòng, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0926296899
25/09/2025 

14:27:24

26/09/2025 

14:27:24

63
H24.180-

250925-9235

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phan Thị Hoa

thôn Phương duệ, xã 

Phú Thái, thành phố 

Hải Phòng, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0926296899
25/09/2025 

14:28:22

26/09/2025 

14:28:22

64
H24.180-

250925-9252

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN NGỌC 

MINH ANH

thôn Phương duệ, xã 

Phú Thái, thành phố 

Hải Phòng, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0926296899
25/09/2025 

14:30:10

26/09/2025 

14:30:10



65
H24.180-

250925-9275

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phan Thị Hoa

thôn Phương duệ, xã 

Phú Thái, thành phố 

Hải Phòng, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0926296899
25/09/2025 

14:34:08

26/09/2025 

14:34:08

66
H24.180-

250925-9289

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phan Thị Hoa

thôn Phương duệ, xã 

Phú Thái, thành phố 

Hải Phòng, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0926296899
25/09/2025 

14:34:35

26/09/2025 

14:34:35

67
H24.180-

250925-10622

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN TÚ

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0989919151
25/09/2025 

14:42:42

26/09/2025 

14:42:42

68
H24.180-

250925-10706

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 

THƯƠNG

ĐỘI 6, THÔN 

PHƯƠNG TÂN, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0986397784
25/09/2025 

14:44:58

26/09/2025 

14:44:58

69
H24.180-

250925-10834
Thủ tục đăng ký lại khai sinh

NGUYỄN XUÂN 

PHONG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0886514904
25/09/2025 

14:50:39

30/09/2025 

09:20:39

70
H24.180-

250925-10843

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ VĂN CƯỜNG

SỐ 4, NGÕ 10, 

ĐƯỜNG THANH 

NIÊN, KHU TÂN 

PHÚ, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

0397121046
25/09/2025 

14:50:46

26/09/2025 

14:50:46

71
H24.180-

250925-10859

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thị Thương

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0986397784
25/09/2025 

14:51:56

26/09/2025 

14:51:56

72
H24.180-

250925-9422

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phan Thị Hoa

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0926296899
25/09/2025 

14:54:18

26/09/2025 

14:54:18



73
H24.180-

250925-9551

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Hứa Thị Thúy

thôn cổ phục nam, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0988386832
25/09/2025 

14:55:53

26/09/2025 

14:55:53

74
H24.180-

250925-9491

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ 

THƯỜNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0398923640
25/09/2025 

14:56:14

26/09/2025 

14:56:14

75
H24.180-

250925-11050

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN VĂN BIỂN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0983406606
25/09/2025 

14:57:11

26/09/2025 

14:57:11

76
H24.180-

250925-9334

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phan Thị Hoa

thôn Phương duệ, xã 

Phú Thái, thành phố 

Hải Phòng, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0926296899
25/09/2025 

14:57:47

26/09/2025 

14:57:47

77
H24.180-

250925-11198

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN HUY

Thiện Đáp, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0582364425
25/09/2025 

15:02:03

29/09/2025 

07:30:00

78
H24.180-

250925-11293

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG THỊ CẨM LY

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0795341772
25/09/2025 

15:04:14

29/09/2025 

07:30:00

79
H24.180-

250925-11460

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ NGỌC ĐƠ

XÓM 1, THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0352391557
25/09/2025 

15:09:33

29/09/2025 

07:30:00

80
H24.180-

250925-11639

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ LAN ANH

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0348195966
25/09/2025 

15:14:46

29/09/2025 

07:30:00



81
H24.180-

250925-11872
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN THỊ HỒNG

thôn Dưỡng Thái Nam, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0948622698
25/09/2025 

15:21:48

01/10/2025 

07:30:00

82
H24.180-

250925-11941
Thủ tục đăng ký kết hôn Bùi Việt Long

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0334771222
25/09/2025 

15:25:11

30/09/2025 

09:55:11

83
H24.180-

250925-12523

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phạm Thị Hường

thôn tân thành, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0972345173
25/09/2025 

15:44:58

29/09/2025 

07:30:00

84
H24.180-

250925-12730

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI THỊ NĂM

THÔN TÂN THÀNH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0328835101
25/09/2025 

15:48:58

29/09/2025 

07:30:00




